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SECTION B 

Reading Comprehension (2 marks) 

SECTION C 

Cloze Text (1.5 marks) 

 

Notes 

1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  Choose A Delete A Choose A again 

A A A A A     A A A A A   A   A   A   

B B B B B     B B B B B   B   B   B   

C C C C C     C C C C C   C   C 
  

C 
  

D D D D D     D D D D D   D   D 
  

D 
  

 
SECTION D 

Translation (1.5 marks) 

1. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các hệ thống dữ liệu. Chúng hỗ trợ việc lưu trữ điện tử và quản lý dữ 

liệu.  

2. Mạng xã hội là một chuỗi các tương tác và mối quan hệ. Chúng cho phép giao diện giữa người 

dùng chia sẻ đánh giá, hình ảnh và các thông tin khác. 

3. Internet là hệ thống toàn cầu các mạng máy tính được / có kết nối (với nhau) sử dụng giao thức 

(IP) để giao tiếp giữa các mạng và thiết bị.  

4. Some of the computers connected to the Internet are Web servers. 

5. Web design is the process of creating websites, including webpage layout, content and graphic 

design. 

THE END./. 

 

SECTION A 

Multiple Choice (5 marks) 
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